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	Số TT
	TT
	Mẫu số
	Tên mẫu biểu
	Điều, khoản viện dẫn

	
	1. Giao dịch điện tử trong quản lý thuế (Chương II)

	1
	1
	01/TB-TĐT
	Thông báo về việc tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử
	 Điều 11

	2
	2
	02/TB-TĐT
	Thông báo sự cố Hệ thống thông tin quản lý thuế
	Điều 12

	3
	3
	03/TB-TĐT
	Thông báo chấp nhận/không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung giao dịch thuế điện tử; ngừng giao dịch điện tử
	Điều 14, Điều 15  


	4
	4
	04/TB-TĐT
	Hồ sơ đề nghị kết nối với Hệ thống thông tin điện tử quản lý thuế
	Điều 14 
Điều 16 

	5
	5
	01/ĐK-TĐT
	Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử/Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử
	Điều 13 
Điều 16 

	6
	6
	02/ĐK-TĐT
	Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử
	Điều 14 
Điều 15 

	
	2. Nộp thuế, tra soát, đối soát chứng từ (Chương IV)

	7
	1
	05/TB-TĐT
	Thông báo về việc xử lý chứng từ nộp NSNN điện tử thành công/không thành công
	 Điều 36 

	8
	2
	01/TS
	Văn bản đề nghị tra soát (người nộp thuế)
	Điều 37 
Điều 42 

	9
	3
	01/TB-TS
	Thông báo về việc thông tin đề nghị tra soát
	Điều 37 

	
	3. Gia hạn nộp thuế (Chương IV)

	10
	1
	01/GHAN
	Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt
	Điều 38 

	11
	2
	02/GHAN
	Quyết định về việc gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt
	Điều 38 

	12
	3
	03/GHAN
	Thông báo về việc không chấp thuận gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt
	Điều 38 

	
	4. Tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, miễn tiền chậm nộp (Chương IV)

	
	4.1
	Xử lý tiền chậm nộp

	13
	1
	01/NVT
	Thông báo nghĩa vụ thuế (định kỳ hàng tháng)
	Điều 39

	14
	2
	03/TTN
	Thông báo số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm
	Điều 39 

	
	4.2
	Không tính tiền chậm nộp

	15
	1
	01/KTCN
	Văn bản đề nghị không tính tiền chậm nộp
	Điều 40 

	16
	2
	02/KTCN
	Văn bản có xác nhận của đơn vị sử dụng vốn Ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán
	Điều 40 

	17
	3
	03/KTCN
	Thông báo về việc nộp tiền thuế nợ vào Ngân sách nhà nước
	Điều 40 

	18
	4
	04/KTCN
	Thông báo về việc không chấp thuận không tính tiền chậm nộp
	Điều 40 

	19
	5
	05/KTCN
	Thông báo về việc chấp thuận không tính tiền chậm nộp
	Điều 40 

	
	4.3
	Miễn tiền chậm nộp

	20
	1
	01/MTCN
	Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp
	Điều 41 

	21
	2
	02/MTCN
	Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp
	Điều 41 

	22
	3
	03/MTCN
	Thông báo về việc không chấp thuận miễn tiền chậm nộp
	Điều 41 

	
	5. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Chương IV)

	23
	1
	01/ĐNXLNT
	Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	Điều 42 
Điều 56 

	24
	2
	01/TB-XLBT
	Thông báo về việc xử lý số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo đề nghị của NNT
	Điều 42 

	25
	3
	01/ĐNKHT
	Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa
	Điều 43 

	26
	4
	01/TB-KHTNT
	Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị không hoàn trả khoản nộp thừa
	Điều 43 

	27
	5
	01/DSKNT
	Danh sách khoản nộp thừa (quá thời hạn 10 năm)
	Điều 43 

	28
	6
	02/TB-KHTNT
	Thông báo về khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm
	Điều 43 

	29
	7
	03/TB-KHTNT
	Thông báo về việc tất toán khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm
	Điều 43 

	
	6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế (Chương IV)

	30
	1
	01/ĐNXN
	Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN
	Điều 44

	31
	2
	01/TB-XNNV
	Thông báo về việc xác nhận/không xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN
	Điều 44

	32
	3
	03/HTQT
	Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
	Điều 44 

	33
	4
	04/HTQT
	Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam
	Điều 44

	34
	5
	05/HTQT
	Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền, phí dịch vụ kỹ thuật
	Điều 44

	35
	6
	06/HTQT
	Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam
	Điều 44 

	36
	7
	07/HTQT
	Giấy chứng nhận cư trú
	Điều 44 

	
	7. Hoàn thuế (Chương V)

	37
	1
	01/HT
	Văn bản đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
	Điều 46 

	38
	2
	02/HT
	Văn bản đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc Điều ước quốc tế khác
	Điều 56 

	39
	3
	01-1/HT
	Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào
	Điều 46 

	40
	4
	01-3a/HT
	Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao
	Điều 46 

	41
	5
	01-3b/HT
	Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT
	Điều 46 

	42
	6
	01-4/HT
	Bảng kê chứng từ hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh
	Điều 46 

	43
	7
	01/ĐNHUY
	Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế
	Điều 47 

	44
	8
	04/TB-HT
	Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế/không được hoàn thuế
	Điều 49, 50, 59 

	45
	9
	05/TB-HT
	Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế
	Điều 49 

	46
	10
	01/QĐ-HT
	Quyết định về việc hoàn thuế
	Điều 50

	47
	11
	02/QĐHT
	Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN
	Điều 49, 50, 59 

	48
	12
	01/PL-BT
	Phụ lục số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp được bù trừ
	Điều 50 	

	49
	13
	03/QĐ-THH
	Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế
	Điều 53, 54 

	50
	14
	01/ĐNXLNT
	Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	Điều 42, Điều 56

	
	8. Miễn thuế, giảm thuế (Chương VI)

	52
	1
	01/MGTH
	Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế
	Từ Điều 68 đến Điều 73 và Điều 75

	53
	2
	02/MGTH
	Biên bản xác định thiệt hại về tài sản
	Từ Điều 68 đến Điều 73 

	54
	3
	06/MGTH
	Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên
	Điều 66 

	55
	4
	01-1/MGTH
	Văn bản xác nhận danh sách các cá nhân thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân 
	Điều 75

	56
	5
	01/HTQT
	Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định thuế
	Điều 76 đến Điều 79

	57
	6
	01/TNKDCK
	Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu
	Điều 76, Điều 78

	58
	7
	01-1/HKNN
	Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế trường hợp bán vé tại Việt Nam
	Điều 79

	59
	8
	01-2/HKNN
	Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế trường hợp hoán đổi, chia chỗ
	Điều 79

	60
	9
	01/TBH-TB
	Văn bản đề nghị dự kiến miễn, giảm thuế theo Hiệp định đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài
	Điều 80

	61
	10
	01-1/TBH-TB
	Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết
	Điều 80

	62
	11
	02/TBH-TB
	Văn bản đề nghị chính thức miễn, giảm thuế theo Hiệp định đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài
	Điều 80

	63
	12
	02-1/TBH-TB
	Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã thực hiện
	Điều 80

	64
	13
	01/DUQT
	Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo Điều ước quốc tế
	Điều 81

	65
	14
	03/MGTH
	Quyết định về việc miễn giảm thuế
	Điều 82 

	66
	15
	03-1/MGTH
	Thông báo về việc NNT thuộc diện/không thuộc diện được miễn (giảm) thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác
	Điều 82 

	67
	16
	03-2/MGTH
	Thông báo miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài/cá nhân Việt Nam (ODA, phi Chính phủ, Liên hợp quốc, gìn giữ hòa bình)
	Điều 82

	68
	17
	03-3/MGTH
	Quyết định thu hồi tiền miễn thuế, giảm thuế
	Điều 82 

	69
	18
	03-4/MGTH
	Văn bản thu hồi tiền miễn (giảm) thuế
	Điều 82 

	70
	19
	04/MGTH
	Thông báo về việc NNT không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)
	Điều 82 

	71
	20
	05/MGTH
	Quyết định về việc miễn thuế cho NNT theo danh sách
	Điều 82

	72
	21
	07/MGTH
	Thông báo chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra
	Điều 82

	
	9. Nộp dần tiền thuế nợ (Chương VI)

	73
	1
	01/NDAN
	Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
	Điều 86

	74
	2
	02/NDAN
	Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
	Điều 86

	75
	3
	03/NDAN
	Thông báo về việc không chấp thuận nộp dần tiền thuế nợ
	Điều 86

	76
	4
	04/NDAN
	Quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ
	Điều 86

	77
	5
	05/NDAN
	Văn bản đề nghị xác minh thư bảo lãnh
	Điều 86

	
	10. Kết nối trao đổi thông tin (Chương IX)

	78
	1
	01/KNNT-TĐT
	Văn bản đề nghị kết nối với Hệ thống thông tin quản lý thuế
	Điều 93

	79
	2
	01/TBKN-TĐT
	Thông báo kết quả hồ sơ đề nghị kết nối
	Điều 93

	
	11. Cung cấp thông tin số tiền thuế, khoản thu khác đã khấu trừ, nộp thuế thay

	80
	1
	01/BKNT-KTNT
	Bảng kê chi tiết số tiền thuế đã nộp thuế thay
	Điều 98



